
Đề ôn thi đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM phần ngôn ngữ (Đề 1)  

TIẾNG VIỆT 

Câu 1: 

“Dù ai nói ngả nói nghiêng, 

Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân” là: 

A.Ca dao 

B.Thành ngữ 

C.Vè 

D.Tục ngữ 

Câu 2: 

“Nòi tre đâu chịu mọc cong 

Chưa lên đã nhọn như chông lạ thường 

Lưng trần phơi nắng phơi sương 

Có manh áo cộc tre nhường cho con.” 

(Tre Việt Nam – Nguyễn Duy) 

Đoạn thơ trên sử dụng biện pháp nghệ thuật: 

A.Ẩn dụ 

B.So sánh 

C.Hoán dụ 

D.Nhân hóa 

Câu 3: “Đất Nước đầu mũi tên/ Đất Nước đầu tiếng chiêng/ Đất Nước là ngọn lửa/ Đất Nước 

tràn lên từng đỉnh núi/ Đất Nước thiêng liêng...” (Đất nước – Nguyễn Khoa Điềm) 

Đoạn thơ trên sử dụng biện pháp nghệ thuật: 

A.Liệt kê 



B.Lặp cú pháp 

C.Chiêm xen 

D.Điệp ngữ 

Câu 4: Trong các phương án sau, phương án nào có các từ ngữ có sự miêu tả tương đồng về 

hình ảnh của rừng núi Tây Bắc trong bài thơ Tây Tiến 

A.Đuốc hoa, xiêm áo, nụ cười e ấp không mọc tóc, màu lá dữ 

B.Dốc khúc khuỷu, ngàn thước, thác gầm, cọp trêu người 

C.Thác gầm, cọp trêu người, đuốc hoa, xiêm áo, nụ cười e ấp 

D.Không mọc tóc, màu lá dữ, dốc khúc khuỷu, ngàn thước 

Câu 5: Các từ: “rừng rú, áo xống, đồng áng, hỏi han, khách khứa” là: 

A.Từ ghép dựa trên 2 từ tố có nghĩa giống nhau 

B.Từ láy bộ phận 

C.Từ ghép dựa trên 2 từ tố có nghĩa khác nhau 

D.Từ láy toàn thể 

Câu 6: Hai câu “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân – Quân điếu phạt trước lo trừ bạo” (Đại cáo 

bình Ngô) cho thấy cốt lõi tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi là gì? 

A.Yêu thương con người, mang lại cuộc sống ấm no cho mọi người dân 

B.Tiêu trừ tham quan bạo ngược, bảo đảm cuộc sống yên ổn cho dân 

C.Mối quan hệ tốt đẹp giữa người và người trên cơ sở tình thương và đạo lí 

D.Tiêu trừ bọn cướp nước, bán nước, mang lại cuộc sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân 

Câu 7: Hình ảnh “một cái lò gạch cũ bỏ không, xa nhà cửa và vắng người lại qua... " ở cuối 

tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao có ý nghĩa gì? 

A.Là nơi Chí Phèo bị bỏ rơi 

B.Chí Phèo chết nhưng hiện tượng Chí Phèo không hề mất đi trong xã hội cũ. 

C.Là nơi sinh của Chí Phèo 



D.Nơi thị Nở sẽ sinh con 

Câu 8: 

“Ở cái buồng Mị nằm, kín mít, có một chiếc cửa sổ một lỗ vuông bằng bàn tay.” 

(Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài) 

Hình ảnh “chiếc cửa sổ một lỗ vuông bằng bàn tay” trong câu trên thể hiện điều gì? 

A.Mị phải lao động vất vả mỗi ngày. 

B.Mị bị cô lập khỏi không gian cuộc sống bên ngoài. 

C.Mị không thích tiếp xúc với mọi người. 

D.Căn phòng của Mị rất nhỏ 

Câu 9: Trong các câu thơ dưới đây, những câu thơ nào hàm chứa nội dung giống nhau 

I.Người ra đi đầu không ngoảnh lại - Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy 

II.Chốn Hàm Dương chàng còn ngoảnh lại - Bến Tiêu Tương thiếp hãy trông sang 

III.Ta mang ba mươi sáu phố phường đi kháng chiến - Chín năm rừng, lòng vẫn Thủ đô 

IV.Ly khách! Ly khách! Con đường nhỏ - Chí lớn chưa về bàn tay không 

A.I, III 

B.II, IV 

C.II, III 

D.I, II 

Câu 10: “Tôi đã trở thành một chàng dế thanh niên, cường tráng.” Đây là câu: 

A.Câu nghi vấn 

B.Câu mệnh lệnh 

C.Trần thuật 

D.Câu cảm thán 



Câu 11: Mọi thứ đã vượt khỏi tầm…. 

Hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống 

A.Giám sát 

B.Giám soát 

C.Kiểm sát 

D.Kiểm soát 

Câu 12: Tôi nghe… đâu đó là sắp tới học phí lại tăng. 

Hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống 

A.Phông thanh 

B.Phong thanh 

C.Phong phanh 

d.Phông phanh 

Câu 13: Hãy điền từ phù hợp vào chỗ trống: 

“Cuốn sách mới được đông đảo … đón nhận và ngợi khen.” 

A.Độc giả 

B.Khán giả 

C.Thính giả 

D.Đọc giả 

Câu 14: Điền vào chỗ trống trong câu thơ: 

“Cơn gió xinh ….. trong lá biếc, 

Phải chăng hờn vì nỗi phải bay đi?” 

A.Thì thào 

B.Thì thầm 



C.Xì xào 

D.Thầm thì 

Câu 15: Điền vào chỗ trống trong câu thơ: 

“Nhà em có một …. 

Nhà anh có một …. liên phòng.” 

Tương tư – Nguyễn Bính 

A.Vườn giầu/ hàng cau 

B.Vườn trầu/ cây cau 

C.Giàn trầu/ vườn cau 

D.Giàn giầu/ hàng cau 

Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 16 đến 20: 

Mùa xuân có thể định nghĩa là mùa mà toàn bộ cây nở thành hoa. Những ngọn đồi phía tây nam 

Huế bừng lên trong hương hoa cỏ, khiến người ta không thể ngồi yên cúi mặt lên trang sách. 

Hương cỏ tràn vào thành phố, như gần như xa, khiến tôi nghĩ rằng ở đâu đấy trên những sườn đồi, 

cánh cửa của vườn Địa Đàng đang mở ra, hoặc những nàng tiên đang múa hát dưới những gốc đào 

nở hoa, với mùi hương bát ngát như thể mùi tóc bay trong những chiều gió. Cỏ mọc ven những 

con đường trong thành phố, trên đó lưa thưa những chòm cây dại, như cây hoa ngũ sắc cười sặc 

sỡ dọc đường thơ ấu của tôi. Bay theo những bước chân lang thang của tôi là những con bướm, 

những cánh chuồn nghe ngày nắng lên tung tăng trong không gian, ghé cây này, vờn cây kia, trong 

một thành phố lúc nào cũng cổ xưa, văng vẳng điệu nhã nhạc của cung đình đã hoang phế. Đã 

nhiều năm, tôi chợt nhận ra rằng lũ chuồn chuồn, bươm bướm của tôi đã rời thành phố này mà đi 

đâu biệt tăm, chắc là chúng đã tìm đến một không gian khác yên tĩnh hơn, ít bị tiếng động làm 

choáng đầu hơn. 

(Trích Bút ký Miền cỏ thơm – Hoàng Phủ Ngọc Tường) 

Câu 16: Phong cách ngôn ngữ của văn bản là: 

A.Nghệ thuật 

B.Sinh hoạt 

C.Chính luận 

D.Khoa học 



Câu 17: Từ “biệt tăm” có thể hiểu như thế nào trong đoạn văn trên? 

A.Không còn nhìn thấy đâu cả 

B.Đi rất lâu chưa về 

C.Đi không trở lại 

D.Không thể liên lạc được 

Câu 18: Phương thức biểu đạt chủ yếu của những câu văn: 

“Cỏ mọc ven những con đường trong thành phố, trên đó lưa thưa những chòm cây dại, như cây 

hoa ngũ sắc cười sặc sỡ dọc đường thơ ấu của tôi” là: 

A.Miêu tả 

B.Thuyết minh 

C.Tự sự 

D.Biểu cảm 

Câu 19: Câu văn “mùi hương bát ngát như thể mùi tóc bay trong những chiều gió” là mùi 

của: 

A.Tóc 

B.Hoa đào 

C.Những nàng tiên 

D.Hoa cỏ 

Câu 20: Chủ đề chính của đoạn văn là: 

A.Thiên nhiên và hoa cỏ ở Huế đẹp nhất là vào mùa xuân 

B.Ký ức về những triền cỏ đầy hương hoa, về cảnh sắc thiên nhiên ở phía tây nam Huế vào mùa 

xuân. 

C.Nỗi buồn của tác giả khi nhớ lại những ký ức đẹp đã qua và nuối tiếc về sự thay đổi của thành 

phố Huế. 

D.Vẻ đẹp thơ mộng, trữ tình của thiên nhiên Huế vào mùa xuân, đặc biệt là phía tây nam Huế. 



  

TIẾNG ANH 

Question 21 – 25: Choose a suitable word or phrase (marked A, B, C, or D) to fill in each blank. 

Question 21: We are very ………. to go toTapan one day. 

A.hopeful 

B.excited 

C.enjoyable 

D.interested 

Question 22: It was ………… a boring football match that I had to leave early. 

A.too 

B.very 

C.so 

D.such 

Question 3: Our President believes that ………………… recent changes in state laws, the 

majority vote standard is now in the best interests of the company and its shareholders. 

A.In spite of 

B.Despite 

C.As for 

D.Due to 

Question 24: In April 1997, Hillary Rodham Clinton hosted an all-day White House scientific 

conference on new findings that indicates a child’s acquiring language, thinking, and 

emotional skills as an active process that…………before age three. 

A.may be completed largely 

B.may largely complete 

C.may be largely completed 



D.may complete largely 

Question 25: Personally, of the two halls, I prefer the one closer to the airport, but 

…………….. seems suitable to hold our conference in. 

A.any 

B.none 

C.either 

D.both 

Question 26 – 30:  Each of the following sentences has one error (A, B, C, or D). Find it and 

blacken your choice on your answer sheet. 

Question 26: They gave us too much work that sometimes I had to work till midnight to get 

it finished. They gave us too much work that sometimes I had to work till midnight to get it 

finished. 

A.Get it finished 

B.much 

C.too 

D.Had to work 

Question 27: Many places of history, scientific, cultural, or scenic importance have 

been designated national monuments since 1990. 

A.scenic 

B.importance 

C.history 

D.have been designated 

Question 28: Because the party was to be hold at midnight, some of the older guests 

began nodding off during dessert 

A.was to be 

B.nodding off 



C.hold 

D.at 

Question 29: She stopped to help us when she realised that we could do everything by 

ourselves. 

A.by ourselves 

B.to help 

C.when 

D.everything 

Question 30: Slimming bars claim to providing all the vitamins and minerals the body needs, 

but eating them cannot be as healthy as a meal containing plenty of fruit and vegetables, 

which can also supply other nutrients required by the body. 

A.containing 

B.Eating 

C.providing 

D.required 

Question 31 – 35: Which of the following best restates each of the given sentences? 

Question 31: “I am sorry, Jane. I broke your bike,” said David. 

A.David apologized Jane for having broken her bike. 

B.David apologized Jane breaking her bike. 

C.David apologized to Jane to have broken her bike. 

d.David apologized to Jane for having broken her bike. 

Question 32: The coffee was not strong, so it didn’t keep us awake. 

A.We were kept awake although the coffee was not strong. 

B.The coffee was not strong enough to keep us awake. 

C.The coffee was not good enough for us to keep awake. 



d.The coffee was very strong, but it couldn’t keep us awake. 

Question 33: “Why don’t you see a doctor, Lina?” said Tom. 

A.Tom recommended Lina why she didn’t see a doctor. 

B.Tom suggested Lina to see a doctor. 

C.Tom recommended Lina to see a doctor. 

D.Tom suggested that Lina should see a doctor. 

Question 34: Peter acts as if he knew everything. 

A.Peter doesn’t know everything but he wants to appear he does. 

B.The way Peter acts shows that he doesn’t knows everything. 

C.Peter doesn’t know everything so he acts that way. 

D.Peter acts like that he knew everything 

Question 35: If my dog had been muzzled, it wouldn’t have bitten the beggar. 

A. The dog bit the beggar so it was muzzled. 

B. My dog wasn’t muzzled, so it bit the beggar. 

C. Because my dog bit the beggar, it was muzzled. 

D. Should my dog be muzzled, it didn’t bite the beggar. 

Questions 36 – 40: Read the passage carefully. 

Once people wore garlic around their necks to ward off disease. Today, most Americans would 

scoff at the idea of wearing a necklace of garlic cloves to enhance their well-being. However, you 

might find a number of Americans willing to ingest capsules of pulverized garlic or other herbal 

supplements in the name of health. 

Complementary and alternative medicine, which includes a range of practices outside of 

conventional medicine such as herbs, homeopathy, massage therapy, yoga, and acupuncture, hold 

increasing appeal for Americans. In fact, according to one estimate, 42% of Americans have used 

alternative therapies. In all age groups, the use of unconventional healthcare practices has steadily 

increased in the last 30 years, and the trend is likely to continue, although people born before 1945 

are the least likely to turn to these therapies. 



Why have so many patients turned to alternative therapies? Many are frustrated by the time 

constraints of managed care and alienated by conventional medicine’s focus on technology. Others 

feel that a holistic approach to healthcare better reflects their beliefs and values. Others seek 

therapies that relieve symptoms associated with chronic disease; symptoms that mainstream 

medicine cannot treat. 

Some alternative therapies have even crossed the line into mainstream medicine, as scientific 

investigation has confirmed their safety and efficacy. For example, physicians may currently 

prescribe acupuncture for pain management or to control the nausea associated with chemotherapy. 

Additionally, many U.S. medical schools teach courses in alternative therapies and many health 

insurance companies offer some alternative medicine benefits. 

Question 36: What is the main idea of this passage? 

A.Over the last few decades, alternative medicine has become more popular, accepted, and 

practiced in the United States. 

B.Alternative medicine is now a big business in the United States with more Americans seeking it 

out than ever before. 

C.Today, it is not unusual for mainstream doctors to incorporate alternative therapies into their 

practice. 

D.People are tired of conventional medicine’s focus on technology. 

Question 37: The passage indicates that alternative treatments are increasingly being used 

by mainstream medical professionals because: 

A.healthcare insurance companies are now providing some benefits for alternative medical 

treatments 

B.more and more Americans are demanding alternative therapies. 

C.they are frustrated by the time constraints of managed care. 

D.scientific studies are becoming available that prove their effectiveness and safety. 

Question 38: According to the passage, which practice would not be defined as alternative 

medicine? 

A.acupuncture 

B.massage therapy 

C.pain management 



D.taking herbal garlic supplements 

Question 39: Based on the information given, what kind of person would be least likely to 

seek out alternative medical treatment? 

A. a 45-year-old man who believes that his body and mind must be treated together. 

B. a senior citizen suffering from chemotherapy induced nausea. 

C. a 25-year-old track star with chronic back pain. 

D. a young woman suffering from chronic fatigue syndrome. 

Question 40: In the passage, what is the word unconventional closest in meaning to? 

A. different 

B. unusual 

C. alternative 

D. complementary  

----------------------HẾT-------------------- 

 


